	[image: image1.jpg]APP




	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

[image: image1.jpg]



APP seahorse m 415 & M 315
Dầu động cơ diesel hàng hải trung tốc và cao tốc

GIỚI THIỆU

APP SEAHORSE M 415 & M 315 là dầu động cơ cao cấp đáp ứng được những yêu cầu làm việc khắc nghiệt nhất của các động cơ diesel trung tốc và cao tốc có piston dạng ống có khớp nối mềm (trunk piston) sử dụng nhiên liệu diesel hàng hải có mức lưu huỳnh thấp (loại DMX, DMA và DMB theo ISO 8217).

APP SEAHORSE M 415 & M 315 được pha chế từ dầu gốc parafin tinh chế kỹ và hệ phụ gia thích hợp mang lại tính năng bôi trơn, thỏa mãn các yêu cầu theo khuyến cáo của nhà chế tạo động cơ
CÔNG DỤNG

APP SEAHORSE M 415 & M 315 thích hợp sử dụng để bôi trơn các loại động cơ diesel có piston dạng ống có khớp nối mềm (trunk piston) sử dụng nhiên liệu diesel có mức lưu huỳnh thấp trong các ứng dụng hàng hải và công nghiệp. Trong lĩnh vực hàng hải, APP SEAHORSE M 415 & M 315 sử dụng để bôi trơn động cơ đẩy chính và động cơ phụ trợ, bôi trơn ổ đỡ và trục chân vịt, bôi trơn hộp giảm tốc. 
Tùy theo chỉ định của động cơ để lựa chọn dầu có cấp độ nhớt thích hợp SAE 30 với  APP SEAHORSE M 315 hoặc SAE 40 với  APP SEAHORSE M 415
LỢI ÍCH

· Có độ bền nhiệt và độ bền oxy hóa cao, giảm chi phí bảo dưỡng, tăng thời gian làm việc của động cơ.

· Có đặc tính chống mài mòn và chống  ăn mòn tốt giúp tăng cường tuổi thọ của chi tiết động cơ
· Có khả năng bảo toàn và duy trì TBN giúp trung hòa các sản phẩm axit sinh ra khi động cơ hoạt động, giảm hỏng hóc gây ra do ăn mòn.

· Đặc tính tẩy rửa và phân tán các cặn bẩn và giúp làm sạch động cơ, giảm sự tạo cặn trên séc măng.

· Khả năng tách nước cao, giúp giảm thiểu ăn mòn.
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

	· Đạt tiêu chuẩn API CF


CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	M 415
	M 315

	Phân loại theo SAE
	40
	30

	Độ nhớt ở 1000C , cSt      
	15 - 16
	11.5 - 12.5

	Chỉ số độ nhớt (VI)
	100
	100

	Trị số kiềm tổng (TBN), mg KOH/g
	15
	15

	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C      
	240
	230

	Nhiệt độ đông đặc, 0C     
	-9
	-9


Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng.

BAO BÌ

Phuy 209L, can 18L
BẢO QUẢN VÀ AN TOÀN

Dầu này có chứa các dầu gốc khoáng tinh chế kỹ và các phụ gia đặc biệt. Ở điều kiện thường, dầu không chứa các chất độc hại, nguy hiểm. Tất cả các loại dầu nhờn nên được bảo quản cẩn thận, đặc biệt là hạn chế sự tiếp xúc với da.

Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.
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